
                                                                                                                                                                                                                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số   10  /GDTC&QP 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v lịch học môn GDQP-AN khóa D25 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học 
 

  

           Kính gửi : - Ban Giám hiệu 

 - Phòng Đào tạo ĐH&SĐH 

 

 Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2019-2020 Trung tâm GDTC&QP, 

thông báo thời gian địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng an ninh đối với khóa 

D25 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học. 

           Thời gian và địa điểm học:  

Thời gian học toàn khoá: Học 03 ngày thứ 7: 

 Ngày 08/08/2020 học lý thuyết (cả ngày) tại Phòng 401 khu F trường ĐH 

Duy Tân hòa Khánh Nam 

 Ngày 15/08/2020 học lý thuyết (cả ngày) tại Phòng 401 khu F trường ĐH 

Duy Tân hòa Khánh Nam 

 Ngày 22/08/2020 học thực hành (cả ngày) tại Trung tâm GDQP-AN trường 

TDTT, đường Hoàng Minh Thảo Hòa Khánh Nam 

Buổi sáng từ 7h00 đến 10h30  

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

Trên đây là lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh cho D25 hệ liên thông. Nay 

Trung tâm trình Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo ĐH&SĐH xét duyệt 

                                                                              Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2020 

BAN GIÁM HIỆU P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

TS. Võ Thanh Hải 

 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

 

 

ThS. Phùng Anh Quân 

 

                                          



 
DANH SÁCH HỌC GDQP-AN KHÓA D25 HỆ LIÊN THÔNG      

 

TT MSV HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
LỚP NƠI SINH 

Đại 

đội 

QUÁ TRÌNH 

HỌC TẬP KÍ TÊN 
GHI  

CHÚ 

    
1 25215206022 Hà Yê 13/06/1996 D25YDH Khánh Hòa D25 

      
2 25205206021 Nguyễn Thị Vui 02/03/1991 D25YDH Đà Nẵng D25 

      
3 25205206020 Nguyễn Phương Trinh 11/08/1995 D25YDH Quảng Trị D25 

      
4 25205206019 Mã Thị Thùy Trang 23/07/1989 D25YDH Quảng Nam D25 

      
5 25205206018 Nguyễn Thị Thu Thanh 27/11/1995 D25YDH Kon Tum D25 

      
6 25205206017 Lê Như Quỳnh 28/07/1996 D25YDH Quảng Nam D25 

      
7 25205206014 Đoàn Thị Ngọc Nguyên 21/06/1996 D25YDH Quảng Nam D25 

      
8 25205206012 Lê Thị Linh 26/05/1996 D25YDH Thanh Hóa D25 

      
9 25205206011 Dương Thị Lệ 19/04/1995 D25YDH Quảng Bình D25 

      
10 25205206010 Phạm Thị Thúy Lài 26/12/1996 D25YDH Quảng Nam D25 

      
11 25205206009 Trần Thị Hồng 15/03/1993 D25YDH Đắk Lắk D25 

      
12 25205206007 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/02/1988 D25YDH Quảng Nam D25 

      
13 25205206006 Nguyễn Thị Thu Hà 12/06/1995 D25YDH Bình Định D25 

      
14 25205206005 Huỳnh Thị Kim Hà 06/01/1973 D25YDH Khánh Hòa D25 

      
15 25205206004 Nguyễn Phương Bảo Duyên 27/06/1996 D25YDH Gia Lai D25 

      
16 25205206003 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 20/03/1995 D25YDH Đắk Lắk D25 

      
17 25205206002 Trần Thị Xuân Ba 30/03/1996 D25YDH Bình Định D25 

      
18 25205206001 Nguyễn Thị Kim Anh 09/07/1996 D25YDH Đắk Lắk D25 

      
19 25205206000 Trần Thiên Ân 27/04/1992 D25YDH Đà Nẵng D25 

      
20 25205206030 Nguyễn Thị Thanh Ân 25/07/1995 D25YDH Đà Nẵng D25 

      
21 25275206246 Nguyễn Phước Xinh 20/03/1990 D25YDH-B Quảng Nam D25 

      
22 25275206245 Lê Văn Ty 29/12/1995 D25YDH-B Đà Nẵng D25 

      
23 25265206243 Nguyễn Thị Tiên 13/05/1994 D25YDH-B Quảng Ngãi D25 

      
24 25265206247 Phạm Thị Thanh 19/01/1980 D25YDH-B Quảng Nam D25 

      
25 25265206242 Nguyễn Thị Tài 22/07/1995 D25YDH-B Quảng Nam D25 

      
26 25275206241 Lê Tấn Sơn 02/09/1993 D25YDH-B Quảng Nam D25 

      
27 25265206239 Ngô Nguyễn Ngọc Quỳnh 31/07/1996 D25YDH-B Đà Nẵng D25 

      



 

28 25265206240 Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh 31/01/1995 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

29 25275206238 Lê Văn Quà 20/11/1996 D25YDH-B Gia Lai D25 
      

30 25275206235 Lê Công Minh 28/09/1996 D25YDH-B Bình Định D25 
      

31 25265206234 Nguyễn Thị Lý 26/08/1966 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

32 25275206232 Đoàn Lê Đại Long 10/08/1994 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

33 25265206231 Trần Thị Thu Hồng 29/04/1996 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

34 25265206230 Nguyễn Thị Ánh Hiền 26/09/1996 D25YDH-B Đà Nẵng D25 
      

35 25265206229 Trần Thị Bích Hạnh 18/11/1996 D25YDH-B Đà Nẵng D25 
      

36 25265206227 Châu Thị Ánh Dương 02/11/1996 D25YDH-B Đà Nẵng D25 
      

37 25265206226 Huỳnh Thị Thùy Dung 18/07/1994 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

38 25265206225 Trần Thị Diễm 20/04/1986 D25YDH-B Quảng Nam D25 
      

39 25275206224 Lê Văn Công 26/02/1993 D25YDH-B Bình Định D25 
      

40 25265206222 Phan Thị Kim Anh 07/08/1984 D25YDH-B Đà Nẵng D25 
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